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Kính gửi:   

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” 

huyện Tam Đường; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện. 
 

 Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, ngày 7/12/2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;   

Căn cứ Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND, ngày 09/9/2024 của  UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Hướng dẫn số 3933/HD-UBND ngày 30/9/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc Hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Công văn số 1702/UBND-VHTT ngày 04/10/2024 của UBND huyện 

Tam Đường về việc triển khai thực hiện hướng dẫn số 3933/HD-UBND ngày 

30/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; 

 Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND, ngày 20/6/2022 của UBND huyện 

Tam Đường về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” huyện Tam Đường; 

Ban Chỉ đạo phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” huyện Tam Đường đề nghị các 

thành viên Ban chỉ đạo và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

được giao tổ chức triển khai thẩm định các tiêu chuẩn về đánh giá, chấm điểm tiêu 

chuẩn Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố Văn hóa”, Tiêu chuẩn Đánh giá, bình xét Danh 

hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu cụ thể như sau: 

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Cơ quan thường trực ban chỉ 

đạo gửi hồ sơ cho các thành viên và cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm 

định các tiêu chuẩn về đánh giá, chấm điểm tiêu chuẩn Danh hiệu “Thôn, tổ dân 



phố Văn hóa”, Tiêu chuẩn Đánh giá, bình xét Danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu trước ngày 15/11/2024. 

2. Tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo bình xét đánh giá, chấm điểm tiêu chuẩn 

Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố Văn hóa”, Tiêu chuẩn Đánh giá, bình xét Danh hiệu 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu trước ngày 20/11/2024. 

(Có Biểu phân công Cơ quan phụ trách thẩm định kèm theo) 

Trên đây là công văn phân công thẩm định các tiêu chuẩn Danh hiệu “Thôn, 

tổ dân phố văn hóa”,  “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” của Ban Chỉ đạo phong trào 

“TD ĐKXD ĐSVH”  trên địa bàn huyện Tam Đường đề nghị các thành viên Ban 

chỉ đạo và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT. UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT, BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Xuân Thịnh 

 



Phụ lục I 

BIỂU GIAO CƠ QUAN PHỤ TRÁCH THẨM ĐỊNH  

CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM DANH HIỆU “THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA” 

(Kèm theo Công văn số      /BCĐ ngày      tháng  10 năm 2024 của BCĐ phong trào  “TD ĐKXD ĐSVH”) 

 

Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 

Thang 

điểm 
Hướng dẫn cách chấm điểm 

Cơ quan phụ 

trách thẩm 

định 

I. Đời 

sống kinh 

tế ổn 

định và 

phát 

triển 

(20 điểm) 

1. Tỷ lệ người trong độ 

tuổi lao động có việc làm 

và thu nhập ổn định 

Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm 

và thu nhập ổn định đạt 90% đối với thôn, tổ 

dân phố thuộc phường, thị trấn; 80% đối với 

thôn, bản thuộc xã 

5 
Đạt tỷ lệ theo quy định chấm điểm 5; 

dưới tỷ lệ quy định chấm điểm 0 
Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo thấp 

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức 

bình quân chung của huyện/thành phố 
5 

Đạt tỷ lệ theo quy định chấm điểm 5; 

dưới tỷ lệ quy định chấm điểm 0 

3. Phát triển ngành nghề 

truyền thống hoặc có 

đóng góp về văn hóa, 

công nghệ, khoa học kỹ 

thuật cho địa phương 

Phát triển ngành nghề truyền thống hoặc có 

đóng góp về văn hóa, công nghệ, khoa học 

kỹ thuật cho địa phương 

5 

Thực hiện tốt chấm điểm 5; không 

thực hiện chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có thực hiện nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm.  

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

4. Tham gia, hưởng ứng 

các phong trào phát triển 

kinh tế, văn hóa - xã hội 

do địa phương tổ chức 

Các hộ gia đình tích cực tham gia, hưởng 

ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, 

văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức 

5 

Tích cực tham gia chấm điểm 5; 

không tham gia chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có tham gia nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm. 

Uỷ ban 

MTTQVN 

huyện 

II. Đời 

sống văn 

hóa, tinh 

thần lành 

mạnh, 

phong 

phú 

1. Nhà văn hóa, sân thể 

thao, điểm đọc sách 

phục vụ cộng đồng phù 

hợp với điều kiện thực 

tiễn của thôn, khu phố 

Có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng hoặc sân thể thao hoặc điểm đọc 

sách đáp ứng được nhu cầu giao lưu, sinh 

hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng của nhân 

dân trong thôn, tổ dân phố 

3 
Nếu đạt chấm điểm 3, không đạt 

chấm điểm 0 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

2. Trẻ em trong độ tuổi 

đi học được đến trường 

Có 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được 

đến trường  
3 

Đạt 100% chấm điểm 3; dưới 100% 

chấm điểm 0 
Phòng Giáo 

dục và Đào 



Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 

Thang 

điểm 
Hướng dẫn cách chấm điểm 

Cơ quan phụ 

trách thẩm 

định 

(20 điểm) tạo 

3. Tổ chức hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao, vui chơi, 

giải trí lành mạnh 

Có tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh thu hút 

nhân dân trong thôn, tổ dân phố tham gia, 

hưởng ứng 

3 

 

Có tổ chức chấm điểm 3; không tổ 

chức chấm điểm 0 

Trung tâm 

VHTTTT 

4. Tỷ lệ hộ gia đình 

thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội 

 90% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội 

5 
Đạt 90% chấm điểm 5; dưới 90% 

chấm điểm 0 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

5. Thực hiện tốt công 

tác hòa giải ở cơ sở; 

công tác phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công 

tác phòng, chống tệ nạn xã hội 
3 

Thực hiện tốt chấm điểm 3; không 

thực hiện chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có thực hiện nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm 

Phòng Tư 

pháp và Công 

an huyện 

6. Bảo tồn, phát huy các 

giá trị di sản văn hóa, 

các hình thức sinh hoạt 

văn hóa, thể thao dân 

gian truyền thống của 

địa phương 

Người dân trên địa bàn tích cực tham gia các 

hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản 

văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể 

thao dân gian truyền thống của địa phương 

3 

Tích cực tham gia chấm điểm 5; 

không tham gia chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có tham gia nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

III. Môi 

trường 

an toàn, 

thân 

thiện, 

cảnh 

quan 

sạch đẹp 

1. Hoạt động sản xuất, 

kinh doanh đáp ứng các 

quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, hộ sản xuất kinh doanh, hộ dân trên địa 

bàn tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh 

phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi 

trường theo quy định 

5 
Đạt 100% chấm điểm 5; dưới 100% 

chấm điểm 0 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

2. Thực hiện việc mai 

táng, hỏa táng (nếu có) 

đúng quy định của pháp 

Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) 

đúng quy định của pháp luật và theo quy 

hoạch của địa phương 

5  

 

Đảm bảo các tiêu chí theo quy định 

chấm điểm 5, không đạt chấm điểm 0 

Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng 



Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 

Thang 

điểm 
Hướng dẫn cách chấm điểm 

Cơ quan phụ 

trách thẩm 

định 

(20 điểm) luật và theo quy hoạch 

của địa phương 

3. Các địa điểm vui 

chơi công cộng được 

tôn tạo, bảo vệ và giữ 

gìn sạch sẽ 

Các điểm vui chơi công cộng, điểm sinh hoạt 

văn hóa, thể thao cộng đồng trên địa bàn 

thôn, tổ dân phố thường xuyên được tôn tạo, 

bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ 

5 

Thường xuyên chấm điểm 5; không 

thực hiện chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có thực hiện nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

4. Tham gia tự quản 

trong việc giữ gìn vệ sinh 

môi trường và phòng, 

chống dịch bệnh 

Các hộ gia đình cam kết tự quản và thực 

hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường 

và phòng, chống dịch bệnh 

5 

 

Thực hiện tốt chấm điểm 5; không 

thực hiện chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có thực hiện nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

IV. Chấp 

hành tốt 

chủ 

trương 

của 

Đảng, 

chính 

sách, 

pháp luật 

của Nhà 

nuớc; giữ 

vững trật 

tự, an 

toàn xã 

hội; tích 

cực tham 

gia các 

1. Tích cực tham gia 

tuyên truyền, phổ biến, 

tổ chức thực hiện 

nghiêm các chủ trương 

của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước 

Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, tổ 

chức thực hiện nghiêm các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

5 

Tích cực tham gia chấm điểm 5; 

không tham gia chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có tham gia nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm 

Ban Tuyên 

giáo Huyện 

ủy; Trung tâm 

VHTTTT 

2. Tổ chức triển khai 

các phong trào thi đua 

của địa phương 

Tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua 

của địa phương 
5 

Triển khai tốt chấm điểm 5; không 

triển khai chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có triển khai nhưng chưa 

đầy đủ thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm 

Uỷ ban 

MTTQVN 

huyện 

3. Các tổ chức tự quản ở 

cộng đồng hoạt động có 

hiệu quả 

 Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động 

có hiệu quả 
5 

Hoạt động hiệu quả chấm điểm 5; 

không hoạt động chấm điểm 0; đối 

với trường hợp có hoạt động nhưng 

còn hạn chế thì tùy theo tính chất, 

mức độ để trừ điểm 

Công an 

huyện 



Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 

Thang 

điểm 
Hướng dẫn cách chấm điểm 

Cơ quan phụ 

trách thẩm 

định 

phong 

trào thi 

đua của 

địa 

phương 

(25 điểm) 

4. Tỷ lệ hộ gia đình trên 

địa bàn đạt danh hiệu 

gia đình văn hóa 

Có 86% hộ gia đình được công nhận danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” 
5 

Đạt 86% chấm điểm tối đa; dưới 86% 

chấm điểm 0 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

5. Thực hiện tốt công 

tác phòng, chống bạo 

lực gia đình/bạo lực 

trên cơ sở giới 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực 

gia đình/bạo lực trên cơ sở giới 
5 

Thực hiện tốt chấm điểm 5; không 

thực hiện chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có thực hiện nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

V. Có 

tinh thần 

đoàn kết, 

tương 

trợ, giúp 

đỡ lẫn 

nhau 

trong 

cộng 

đồng 

(15 điểm) 

1. Thực hiện các Cuộc 

vận động, Phong trào 

thi đua yêu nước do 

trung ương và địa 

phương phát động 

Tổ chức, phát động và triển khai có hiệu quả 

các cuộc vận động, các phong trào thi đua 

yêu nước do trung ương và địa phương phát 

động thu hút người dân trên địa bàn tham 

gia, hưởng ứng  

5 

Tổ chức, phát động và triển khai có 

hiệu quả chấm điểm 5; không triển 

khai chấm điểm 0; đối với trường hợp 

có triển khai nhưng còn hạn chế thì 

tùy theo tính chất, mức độ để trừ điểm 

Uỷ ban 

MTTQVN 

huyện 

2. Quan tâm, chăm sóc 

người cao tuổi, trẻ em, 

người có công, người 

khuyết tật, người lang 

thang, cơ nhỡ và người 

có hoàn cảnh khó khăn 

Thường xuyên quan tâm, chăm sóc người 

cao tuổi, trẻ em, người có công, người 

khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và 

người có hoàn cảnh khó khăn 

5 

Thường xuyên chấm điểm 5; không 

thực hiện chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có thực hiện nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm 

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

3. Triển khai hiệu quả các 

mô hình “Gia đình học 

tập”, “Dòng họ học tập”, 

“Cộng đồng học tập” và 

các mô hình về văn hóa, 

gia đình tại cơ sở 

Tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai 

hiệu quả mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng 

họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và các mô 

hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở 

5 

Tổ chức tuyên truyền, vận động, triển 

khai hiệu quả chấm điểm 5; không 

thực hiện chấm điểm 0; đối với 

trường hợp có thực hiện nhưng còn 

hạn chế thì tùy theo tính chất, mức độ 

để trừ điểm 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 



Phụ lục II 

BIỂU GIAO CƠ QUAN PHỤ TRÁCH  

THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐÁNH GIÁ, BÌNH XÉT  DANH HIỆU “XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TIÊU BIỂU” 

(Kèm theo Công văn số      /BCĐ ngày      tháng  10 năm 2024 của BCĐ phong trào  “TD ĐKXD ĐSVH”) 

 

Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn  

Đánh 

giá 

Cơ quan phụ 

trách thẩm định 

I. Thực hiện 

tốt các nhiệm 

vụ kinh tế - xã 

hội, quốc 

phòng, an 

ninh, trật tự, 

an toàn xã hội 

được giao 

1. Bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội, đấu tranh, phòng, 

chống tội phạm và các hành 

vi vi phạm pháp luật khác 

1.1. Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác  
Đạt 

Công an huyện 

1.2. Được công nhận tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” Đạt 

2. Hợp tác và liên kết phát 

triển kinh tế xã hội 

2.1. Có các mô hình kinh tế hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã 

hội (hợp tác xã, hội doanh nhân, doanh nghiệp…) hoạt động hiệu quả 

và theo đúng quy định của pháp luật  

Đạt 

 

 

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

2.2. Có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ 

lực đảm bảo bền vững; có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn 

định 

Đạt 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

2.3. Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao 

động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân 
Đạt 

2.4. Có sản phẩm OCOP còn thời hạn Đạt 

2.5. Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các 

sản phẩm chủ lực của xã, phường, thị trấn 
Đạt 

2.6. Có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị 

(kinh tế, văn hóa, môi trường) 
Đạt 

Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng 

2.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của địa phương 

thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội 
Đạt 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

3. Thực hiện tốt công tác 

quân sự, quốc phòng của 

địa phương 

3.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ huy quân sự xã, 

phường, thị trấn và lực lượng dân quân 
Đạt 

BCH Quân sự 

huyện 

3.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở Đạt  



Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn  

Đánh 

giá 

Cơ quan phụ 

trách thẩm định 

lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có 

mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa 

cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động 

thường xuyên, hiệu quả 

 

Công an huyện 

II. Đời sống 

kinh tế ổn 

định và từng 

bước phát 

triển 

1. Thu nhập bình quân đầu 

người bằng hoặc cao hơn 

năm trước 

Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước Đạt  
Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 

thấp hơn so với mức trung 

bình của địa phương 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh Đạt  

3. Hệ thống đường điện 

đảm bảo an toàn trên địa 

bàn 

3.1. Triển khai thực hiện tốt các quy định về an toàn điện Đạt 

Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng 

3.2. 100% hộ gia đình có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện 

sinh hoạt, sản xuất đảm bảo, tin cậy và ổn  định 
Đạt 

4. Tổ chức, quản lý, sử 

dụng đúng mục đích và 

hoạt động có hiệu quả các 

công trình công cộng, 

trường học, trạm y tế 

4.1. 100% các công trình công cộng, trường học, trạm y tế trên địa 

bàn được quản lý, đưa vào sử dụng đúng mục đích, công năng, hoạt 

động đạt hiệu quả tốt 

Đạt  

4.2. Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 
Đạt 

Trung tâm Y tế 

huyện 

4.3. 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 

trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 

Đạt 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

4.4. Mỗi trường học có tối thiểu 01 mô hình giáo dục thể chất cho 

học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền 
Đạt 

III. Đời sống 

văn hóa, tinh 

thần lành 

1. Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân 

phố đạt danh hiệu Thôn, 

bản, tổ dân phố văn hóa 

Có 85% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân 

phố văn hóa” trong năm 
Đạt  



Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn  

Đánh 

giá 

Cơ quan phụ 

trách thẩm định 

mạnh, phong 

phú 

trong năm 

2. Thiết chế văn hóa, thể 

thao có cơ sở vật chất, 

trang thiết bị bảo đảm; 

được quản lý, sử dụng 

đúng mục đích, hoạt động 

thường xuyên, hiệu quả 

2.1. Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc nhà văn hóa, sân thể thao 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường 

xuyên, hiệu quả 

Đạt 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

2.2. Có tủ sách pháp luật đảm bảo các đầu sách, thường xuyên được 

bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền các quy 

định của pháp luật 
Đạt 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

 

2.3. 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa - khu thể thao có cơ sở 

vật chất, trang thiết bị bảo đảm; được quản lý, sử dụng đúng mục 

đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả 

Đạt 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

 

 

2.4. 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn có thành lập các câu lạc bộ văn 

hóa hoặc thể thao hoặc đội văn nghệ quần chúng  hoạt động thường 

xuyên, hiệu quả 

Đạt 

3. Tỷ lệ hộ gia đình thực 

hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, 

lễ hội 

Có 100% hộ gia đình trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang, lễ hội theo các quy định 
Đạt  

4. Bảo tồn, phát huy các 

giá trị lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh và các 

hình thức sinh hoạt văn 

hóa, thể thao dân gian 

truyền thống của địa 

phương 

4.1. Các di sản văn hóa trên địa bàn (nếu có) được kiểm kê, ghi danh, 

bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di 

sản văn hóa 

Đạt 

 

 

4.2. Có nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy các hình thức sinh hoạt 

văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương 
Đạt 

4.3. Thực hiện tốt công tác bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, 

thắng cảnh và các công trình công cộng trên địa bàn; Các giá trị di 

sản văn hóa, truyền thống văn hóa của địa phương được bảo tồn và 

phát huy 

Đạt 

IV. Môi 1. Thực hiện các biện pháp 1.1. 100% bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo Đạt Phòng Tài nguyên 



Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn  

Đánh 

giá 

Cơ quan phụ 

trách thẩm định 

trường an 

toàn, thân 

thiện, cảnh 

quan sạch đẹp 

bảo vệ môi trường, phòng, 

chống cháy, nổ 

vệ sinh môi trường và Môi trường 

1.2. 100% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch 
Đạt 

Hội Liên hiệp phụ 

nữ huyện 

1.3. 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

hộ sản xuất kinh doanh cá thể, hộ dân trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn vệ 

sinh môi trường theo quy định; chất thải, nước thải, rác thải được thu 

gom xử lý đúng quy định; thực hiện nghiêm các quy định về phòng 

chống cháy nổ  

Đạt 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

2. Nghĩa trang, cơ sở hỏa 

táng (nếu có) đáp ứng các 

quy định của pháp luật và 

theo quy hoạch tại địa 

phương 

Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của 

pháp luật và theo quy hoạch tại địa phương 
Đạt 

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

3. Tỷ lệ hộ gia đình được 

sử dụng nước sạch theo 

quy chuẩn từ hệ thống cấp 

nước tập trung 

3.1. 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy 

định 
Đạt 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

3.2. 40% hộ gia đình (xã khu vực III), 60% hộ gia đình (xã khu vực I, 

II), 100% hộ gia đình (phường, thị trấn) được sử dụng nước sạch theo 

quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung 

Đạt 

4. Cảnh quan, không gian 

xanh - sạch - đẹp, an toàn; 

không để xảy ra tồn đọng 

nước thải sinh hoạt tại các 

khu dân cư tập trung 

4.1. Thực hiện trồng cây xanh công cộng tại các đường phố, khu 

vui chơi; các hộ gia đình trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên gia 

đình, trên địa bàn khu dân cư 

Đạt  

 

4.2. Chất thải, nước thải, rác thải trên địa bàn được thu gom, xử lý 

đúng quy định, không để xảy ra tồn đọng tại các khu dân cư tập 

trung 

Đạt  
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

V. Chấp hành 

tốt chủ trương 

của Đảng, 

chính sách, 

pháp luật của 

1. Tuyên truyền, tổ chức 

thực hiện nghiêm các chủ 

trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà 

nước 

1.1. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến 

đến người dân trên địa bàn các chủ trương của Đảng, Chính sách, 

pháp luật của Nhà nước 

Đạt 
Trung tâm 

VHTTTT 

1.2. 100% hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện Đạt Phòng Văn hóa và 



Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn  

Đánh 

giá 

Cơ quan phụ 

trách thẩm định 

Nhà nước đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; các quy định của địa phương; hương ước, quy ước tại cộng 

đồng dân cư 

Thông tin 

2. Triển khai dịch vụ công 

trực tuyến phục vụ người 

dân, doanh nghiệp theo 

đúng quy định 

2.1. Thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đơn 

giản, thuận tiện, tiến bộ đáp ứng được nhu cầu của người dân trên 

địa bàn 

Đạt  

Văn phòng 

HĐND-UBND 

hyện 

2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính 
Đạt  

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

2.3. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên Đạt  Văn phòng 

HĐND-UBND 

hyện 
2.4. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và 

không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp 
Đạt  

3. Tổ chức thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở, tạo 

điều kiện để nhân dân tham 

gia giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật của 

chính quyền địa phương 

Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để 

nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 

của chính quyền địa phương 

Đạt Phòng Nội vụ 

4. Xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

4.1. Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật 
Đạt  

Phòng Tư pháp 

4.2. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô 

hình điển hình về hòa giải ở cơ sở 
Đạt  

4.3. Có từ 90% trở lên mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm 

vi hòa giải được hòa giải thành 
Đạt  

4.4. 90% người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được 

trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu 
Đạt 
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